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HƯỚNG DẪN 

việc thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các xã thuần, 

thôn xen ghép vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

----- 

 

Thực hiện Kết luận số 988-KL/TU, ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (khóa XIV) về chủ trương kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Thông báo Kết luận số 394-TB/TU, ngày 

10/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm 

(2013 - 2023) thực hiện chủ trương kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn thực hiện 

công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các xã thuần, thôn xen ghép vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Hướng dẫn), cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, hiểu biết, giúp đỡ giữa 

các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số (DTTS); phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động 

nguồn lực xây dựng xã, thôn vùng đồng bào ngày càng phát triển, góp phần bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Tăng cường nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong xã, thôn 

vùng đồng bào DTTS; phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải 

quyết những vấn đề bức xúc phát sinh ngay tại cơ sở. 

- Thông qua công tác kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị sẽ hỗ trợ, chuyển giao 

tiến bộ khoa học công nghệ, nghiệp vụ chuyên ngành giúp hệ thống chính trị cơ sở 

nâng cao chất lượng hoạt động; giúp người dân làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, 

xây dựng nếp sống văn minh. Việc thực hiện nội dung kết nghĩa cần có trọng tâm, 

trọng điểm, tránh tình trạng kết nghĩa hời hợt, hình thức, theo thời vụ. 

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾT NGHĨA 

1- Về nội dung chương trình (kế hoạch) thực hiện công tác kết nghĩa  

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Tăng cường công tác hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị tại các xã thuần, 

thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát 
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triển; tập trung hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức của xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời 

sống (tập trung chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, 

nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi) trong các xã thuần, thôn xen 

ghép vùng đồng bào DTTS. 

- Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn 

vị, địa phương kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS. 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương kết nghĩa có thể bổ sung thêm một 

số nội dung triển khai kết nghĩa phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình. 

2- Hình thức kết nghĩa 

2.1- Cấp tỉnh: Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

cấp tỉnh thực hiện việc rà soát, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các 

cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện kết nghĩa với 17 xã thuần đồng bào DTTS với 

tiêu chí từ 03 - 04 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh kết nghĩa với 01 xã thuần đồng bào 

DTTS. 

- Hàng năm 03 - 04 cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với 01 xã thuần 

chọn 01 đơn vị chủ trì, các đơn vị còn lại phối hợp (việc phân công đơn vị chủ trì 

thực hiện luân phiên). 

2.2- Cấp huyện:  

- Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện chỉ đạo Ban Dân vận chủ trì, phối hợp với 

các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và các thôn xen ghép đồng bào DTTS tại 

địa phương tổ chức rà soát, đề xuất cho cấp ủy cấp huyện phân công lại các phòng, 

ban chuyên môn thực hiện công tác kết nghĩa với các thôn xen ghép vùng đồng bào 

DTTS phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và theo hướng từ 01 đến 03 

phòng, ban cấp huyện thực hiện kết nghĩa với 01 thôn xen ghép đồng bào DTTS; 

trong đó chú ý 10 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS theo Quyết định số 

612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và các 

thôn, bản thuộc các xã khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS và miền núi theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, 

gửi thông báo phân công việc kết nghĩa về Ban Dân vận Tỉnh ủy để theo dõi, tổng 

hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Việc phân công các phòng, ban kết nghĩa, cần nghiên cứu tính kế thừa và kết 

hợp đa dạng về ngành, lĩnh vực nhằm phát huy tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ các thôn 
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xen ghép vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện; đồng thời, tăng cường xây 

dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các 

thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS. 

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị thuộc các địa phương không có đồng bào 

DTTS sinh sống tổ chức kết nghĩa với các thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS 

nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào tại các thôn xen ghép vùng 

đồng bào DTTS ngày một phát triển hơn, tạo hiệu ứng lan tỏa về chủ trương kết 

nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

3- Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phối hợp thực 

hiện công tác kết nghĩa 

3.1- Nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa 

3.1.1- Nhiệm vụ chung: 

- Vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi 

đua yêu nước; chú trọng phát huy thế mạnh trên lĩnh vực chuyên môn của ngành để 

giúp các xã, thôn kết nghĩa thay đổi về cách thức sản xuất, cách thức áp dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, nâng hiệu quả trên cùng một đơn 

vị sản xuất; phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí trong các chương 

trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

- Phối hợp với địa phương tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cơ quan, đơn vị được phân công 

kết nghĩa triển khai thực hiện chương trình (kế hoạch) kết nghĩa đã đề ra. 

- Thường xuyên phối hợp theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, những vấn đề, vụ 

việc bức xúc nổi lên trong Nhân dân tại địa phương phân công kết nghĩa để phối 

hợp giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi lên tại địa 

phương phân công kết nghĩa. 

3.1.2- Nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ trì: 

- Trên cơ sở nội dung thực hiện công tác kết nghĩa đã nêu tại mục 1, phần II 

của Hướng dẫn này, nội dung đăng ký thực hiện của cơ quan, đơn vị kết nghĩa và 

nhu cầu của địa phương; đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo chương trình (kế hoạch) 

phối hợp thực hiện công tác kết nghĩa với địa phương (gửi lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị cùng được phân công kết nghĩa và địa phương thực hiện kết nghĩa); điều 

hành thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình (kế hoạch) thực hiện công 

tác kết nghĩa đã ký kết với địa phương. 
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- Thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương kết nghĩa, phân công cán bộ 

bám địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân. Phối hợp khảo sát, rà soát, nắm bắt 

tình hình khó khăn, nhu cầu của địa phương... để xây dựng chương trình (kế 

hoạch) thực hiện hoạt động kết nghĩa sát hợp với thực tế. 

- Phối hợp với các cơ quan được phân công kết nghĩa triển khai thực hiện 

chương trình (kế hoạch) kết nghĩa đã đề ra; phối hợp giải quyết hoặc đề xuất giải 

quyết những vấn đề phát sinh nổi lên trên địa bàn được phân công kết nghĩa. 

- Cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, bàn bạc thống nhất phân công 

đơn vị chủ trì cho năm tiếp theo và báo cáo kết quả thực hiện công tác kết nghĩa 

(gửi kèm phân công đơn vị chủ trì năm tới) về Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban 

nhân dân tỉnh để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3.2- Nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền 17 xã thuần 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuần đồng bào DTTS có trách 

nhiệm tuyên truyền, phổ biến trong hệ thống chính trị Nhân dân ở thôn, xã để hiểu 

rõ và thực hiện tốt chủ trương kết nghĩa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Hàng năm (trong tháng 11) tổ chức thực hiện việc rà soát các công việc, nhu 

cầu cần được hỗ trợ, giúp đỡ (như nhu cầu về phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn 

nuôi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng 

củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở...) gửi cơ quan chủ trì công tác kết nghĩa để tổng 

hợp, dự kiến chương trình (kế hoạch) phối hợp thực hiện trong năm tới. 

- Vận dụng các nguồn lực tại địa phương để phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

kết nghĩa xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với đặc điểm của từng hộ gia đình. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân có 

liên quan nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác kết nghĩa. 

3.3- Nhiệm vụ của chi bộ, ban điều hành thôn được chọn kết nghĩa 

- Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xã có 

trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không nghe, không tin, không làm 

theo sự xúi giục của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội ở địa phương; tích cực tham gia lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau 

vươn lên thoát nghèo, vận động con em trong độ tuổi đến trường, tham gia thực 

hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe và công tác kế hoạch hóa gia đình; 

kiên quyết chống tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của cơ quan kết nghĩa và 

các nguồn hỗ trợ khác của nhà nước và bên ngoài; cử những nhân tố tích cực làm 

lực lượng nòng cốt để tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trên các lĩnh vực 

do cán bộ cơ quan kết nghĩa truyền đạt, hướng dẫn. 
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- Tổ chức khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ, giúp đỡ (như nhu cầu về phát 

triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cải cách 

thủ tục hành chính, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở...); đồng thời chủ 

động đề xuất những vấn đề cần được các cơ quan, đơn vị kết nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ, 

tư vấn... 

- Chủ động tạo điều kiện giúp đỡ, phân công các thành viên hỗ trợ cơ quan, 

đơn vị kết nghĩa với thôn, bản để triển khai công tác kết nghĩa đạt hiệu quả. 

3.4- Các bước thực hiện công tác kết nghĩa 

Bước 1:  

- Cấp tỉnh:  

+ 03 - 04 cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với xã thuần đồng bào 

DTTS sẽ tiến hành họp, thống nhất phân công cơ quan chủ trì
(1)

. 

+ Cơ quan chủ trì phối hợp với các xã kết nghĩa tổ chức khảo sát nắm nhu 

cầu cần hỗ trợ (khi đi khảo sát mời thêm các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân 

công cùng kết nghĩa tham gia); bàn bạc, thống nhất với các cơ quan, đơn vị trong 

cụm và cấp ủy, chính quyền của xã kết nghĩa để xây dựng chương trình (kế 

hoạch) thực hiện công tác kết nghĩa.  

- Cấp huyện: 

+ Từng cụm cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với thôn (bản) xen ghép 

đồng bào DTTS tiến hành họp, thống nhất phân công cơ quan chủ trì
(2)

. 

+ Cơ quan chủ trì sẽ phối hợp với thôn (bản) kết nghĩa tổ chức khảo sát nắm 

bắt nhu cầu cần hỗ trợ; bàn bạc, thống nhất với các cơ quan, đơn vị trong cụm và chi 

bộ, ban điều hành thôn (bản) để xây dựng chương trình (kế hoạch) thực hiện công 

tác kết nghĩa.  

- Bước 2: Phối hợp ban hành chương trình (kế hoạch) thực hiện công tác kết 

nghĩa và tổ chức triển khai thực hiện. 

+ Cấp tỉnh: Hoàn thành gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh 

ủy) và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/12 hàng năm (riêng năm 2024 gửi 

ngày 30/7/2024)  

+ Cấp huyện: Hoàn thành gửi Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện (qua Ban 

Dân vận Huyện ủy) và Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 30/12 hàng năm (riêng 

năm 2024 gửi ngày 30/7/2024). 

                                           
1) Riêng năm 2024, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo phân công kết nghĩa sẽ giao cho cơ quan, đơn vị 

đang thực hiện kết nghĩa tại các xã (theo danh sách gửi kèm) chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp các cơ quan, đơn vị 

trong cụm để phân công cơ quan chủ trì. 

2) Riêng năm 2024, sau khi ban thường vụ cấp ủy cấp huyện có phân công kết nghĩa; ban thường vụ cấp ủy các 

huyện sẽ giao cho Ban Dân vận mời các cơ quan, đơn vị cấp huyện được phân công kết nghĩa họp bàn và thống nhất 

phân công cơ quan chủ trì theo từng cụm. 
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- Bước 3: Triển khai thực hiện:  

+ Cơ quan chủ trì phân công người theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương 

liên quan bám sát chương trình (kế hoạch) thực hiện công tác kết nghĩa đã ký kết để 

thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian đề ra. 

+ Cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo xã thuần đồng bào DTTS chủ động phối 

hợp với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phối hợp triển khai có hiệu quả công tác kết nghĩa; 

phối hợp tạo điều kiện để người dân tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ do 

cơ quan, đơn vị kết nghĩa truyền đạt, hướng dẫn và cùng thực hiện. 

+ Cấp ủy, chính quyền các xã có thôn, bản đồng bào DTTS tổ chức tuyên 

truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị ở địa phương và từng người dân hiểu rõ 

nội dung, thông suốt công tác kết nghĩa trên địa bàn để cùng thực hiện. 

- Bước 4: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện công tác kết 

nghĩa; chuyển giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì năm tiếp theo. 

4- Tổ chức thực hiện 

4.1- Ban Dận vận Tỉnh ủy. 

- Thường xuyên phối hợp tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác kết nghĩa theo đúng sự chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 988-KL/TU, ngày 12/3/2024. 

- Quý I hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kết 

nghĩa giữa các sở, ngành cấp tỉnh với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào 

DTTS trên địa bàn tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. 

- Sau 05 năm triển khai thực hiện công tác kết nghĩa (bắt đầu từ năm 2024); 

Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương trên; đồng thời 

phối hợp rà soát, đề xuất việc thực hiện chủ trương công tác kết nghĩa cho giai đoạn 

tiếp theo. 

4.2- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác kết nghĩa 

 - Căn cứ Hướng dẫn này và thông báo phân công kết nghĩa của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức họp thống nhất phân công đơn vị 

chủ trì để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Riêng năm 2024, việc phân công cơ quan, 

đơn vị chủ trì kết nghĩa gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy chậm nhất đến ngày 

30/7/2024 để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Ban Thường vụ các huyện có đồng bào DTTS sinh sống (huyện Tuy Phong, 

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh): 

+ Chỉ đạo cho Ban Dân vận huyện ủy phối hợp các phòng, ban chuyên môn 

cấp huyện tham mưu phân công danh sách kết nghĩa với các thôn xen ghép đồng 
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bào DTTS sao cho đảm bảo các nội dung tại tiểu mục 2.2, mục 2, phần II của 

Hướng dẫn này. 

+ Định kỳ (tháng 11 hàng năm) báo cáo kết quả thực hiện công tác kết nghĩa 

về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để theo dõi và chỉ đạo. 

Riêng năm 2024, đề nghị các địa phương thực hiện việc phân công kết nghĩa (có 

phân công cơ quan chủ trì) gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy chậm nhất đến ngày 

30/7/2024 để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Sau 05 năm thực hiện công tác kết nghĩa; Ban Dân vận cấp ủy cấp huyện 

tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 

thực hiện công tác kết nghĩa; đồng thời phối hợp tham mưu việc thực hiện chủ 

trương công tác kết nghĩa cho giai đoạn tiếp theo. 

Trên đây là một số nội dung gợi ý, định hướng việc thực hiện công tác kết 

nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện với các xã thuần, thôn xen ghép 

vùng đồng bào DTTS; tuỳ tình hình thực tế các cơ quan, đơn vị và địa phương có 

thể bổ sung thêm các nội dung trong chương trình (kế hoạch) kết nghĩa; đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Ban Dân vận Trung ương (HN+T78), 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),  

- Ủy ban nhân dân tỉnh (phối hợp), 

- Các sở, ban, ngành phân công kết nghĩa, 

- Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy, 

- Ban Dân vận huyện, thị, thành ủy, 

- Lưu Văn thư.                                                            

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hồng Sỹ 
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DANH SÁCH 
các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đang thực hiện kết nghĩa  

với 17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

(kèm theo Hướng dẫn số11-HD/BDVTU, ngày 10 tháng 6 năm 2024) 

----- 

 

STT 
Tên cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

đang thực hiện kết nghĩa 

Xã thuần DTTS 

được kết nghĩa 

Ghi 

chú 

1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong  

2 Sở Tài chính Xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong  

3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Xã Phan Điền, huyện Bắc Bình   

4 Hội Cựu chiến binh tỉnh Xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình  

5 Công an tỉnh Xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình  

6 Sở Nông nghiệp và PTNT Xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình  

7 Sở Tài nguyên - Môi trường Xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình  

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình  

9 Sở Kế hoạch - Đầu tư Xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình  

10 Sở Khoa học và Công nghệ Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình  

11 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 
Xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình 

 

12 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Xã Đông Tiến, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

13 Tỉnh đoàn Thanh niên Xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc  

14 Sở Công thương 
Xã Đông Giang, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

15 Liên đoàn Lao động tỉnh 
Xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

16 Hội Nông dân tỉnh 
Xã Hàm Cần, huyện Hàm 

Thuận Nam 

 

17 Sở Giao thông - Vận tải Xã La Ngâu, huyện Tánh Linh  
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